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I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Cán bộ chấm thi chấm đúng như đáp án, thang điểm của phòng Giáo dục và Đào tạo.

2. Hướng dẫn chấm chủ yếu được biên soạn theo hướng “mở”, chỉ nêu những ý chính, từ đó phát triển các ý cụ thể. Trong quá trình chấm, cần quan tâm đến lí giải, lập luận của thí sinh.

3. Nếu có câu nào, ý nào mà thí sinh có cách trả lời khác với hướng dẫn chấm nhưng đúng, thì vẫn cho điểm tối đa của câu, ý đó theo thang điểm.

II. HƯỚNG DẪN CHẤM CHI TIẾT

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu1

(2,0đ)
	a)
	Nhận xét về tình hình phát triển dân số nước ta trong giai đoạn 1960 – 2007
	1,25

	
	
	Trong giai đoạn 1960 – 2007, quy mô dân số nước ta liên tục tăng, cả dân số nông thôn và thành thị đều tăng song tốc độ tăng khác nhau.

- Dân số cả nước tăng 55 triệu người trong vòng 47 năm, trung bình mỗi năm tăng hơn 1 triệu người (tăng 1,17 triệu người/năm), năm 2007 dân số đạt 85,17 triệu người. 

-> Dân số đông, tăng nhanh.

- Dân nông thôn tăng 2,4 lần.

- Dân thành thị tăng  4,9 lần

-> Tốc độ tăng dân thành thị nhanh hơn so với dân nông thôn, song quy mô dân số ở nông thôn nhiều gấp gần 3 lần so với dân thành thị. 
	0,25

0,5

0,25

0,25

	
	b)
	Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì cho việc phát triển kinh tế - xã hội và môi trường ở nước ta?
	0,75

	
	
	Hậu quả của dân số đông, tăng nhanh:

- Kinh tế: sự phát triển kinh tế không theo kịp so với mức tăng dân số (làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế, chậm sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế).

- Xã hội: Gây khó khăn cho việc giải quyết việc làm, phát triển các vấn đề phúc lợi xã hội..., khó khăn cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

- Tài nguyên, môi trường: không gian cư trú chật hẹp, tài nguyên suy giảm, môi trường ô nhiễm.
	0,25

0,25

0,25

	Câu2

(2,5đ)
	a)
	Nhận xét cơ cấu hàng hóa xuất – nhập khẩu của nước ta năm 2007. Vì sao nước ta buôn bán nhiều nhất với thị trường Châu Á – Thái Bình Dương?
	1,5

	
	
	*. Nhận xét: Năm 2007.

- Cơ cấu hàng xuất khẩu: Chiếm tỉ trọng cao nhất là hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp (chiếm 42,6 %); chiếm tỉ trọng thứ 2 là hàng công nghiệp nặng và khoáng sản (34,3%); hàng nông lâm, thủy sản chiếm 23,1%.

- Cơ cấu hàng nhập khẩu: chủ yếu nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu chiếm tỉ trọng lớn nhất với 64,0%; tiếp đến là máy móc, thiết bị, phụ tùng chiếm 28,6% (hai mặt hàng này chiếm 92,6%); hàng tiêu dùng chiếm tỉ trọng nhỏ 7,4%.

*. Giải thích: nước ta buôn bán nhiều nhất với thị trường Châu Á – Thái Bình Dương vì đây là khu vực:

- Đông dân, thị trường rộng lớn...

- Gần gũi về vị trí địa lí.
	0,5

0,5

0,5

	
	b)
	Xác định vùng trọng điểm về trồng lúa của nước ta và giải thích.
	1,0

	
	
	*. Vùng trọng điểm về trồng lúa nước ta là: Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng.

*. Giải thích: Do hai vùng này hội tụ nhiều nhân tố thuận lợi cho việc trồng lúa hơn hẳn so với các vùng khác:

- Hai đồng bằng châu thổ có diện tích rộng lớn nhất nước ta.

- Có nhiều thế mạnh về tự nhiên để trồng lúa: đất phù sa phì nhiêu, khí hậu nhiệt đới ẩm, nguồn nước dồi dào... rất phù hợp với đặc điểm sinh thái của cây lúa.

- Có nhiều lợi thế về điều kiện kinh tế - xã hội: dân đông, nguồn lao động dồi dào, có nhiều kinh nghiệm trong việc trồng lúa; cơ sở vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng, đồng bộ hiện đại; chính sách của Nhà nước đầu tư phát triển thành hai vùng trọng điểm về trồng lúa của cả nước...
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu3

(2,5đ)
	a)
	Xác định phạm vi lãnh thổ vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Nêu tầm quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm này đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
	1,5

	
	
	*. Vùng KTTĐMT gồm: tỉnh Thừa Thiên - Huế, Tp. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định

*. Tầm quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm này đối với sự phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:

- Tác động mạnh đến tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

- Thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài.

- Cung cấp cho các vùng lân cận những sản phẩm công nghiệp và dịch vụ cần thiết.

- Góp phần giải quyết việc làm, cải thiện đời sống nhân dân cho các vùng lân cận.
	0,5

0,25

0,25

0,25

0,25



	
	b)
	Xác định địa bàn phân bố cây công nghiệp lâu năm chủ yếu của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ? Phân tích thế mạnh về tự nhiên để phát triển cây công nghiệp chủ yếu này.
	1,0

	
	
	*. Cây công nghiệp lâu năm chủ yếu của vùng TDMNBB là cây chè.

 - Cây chè được trồng hầu hết ở các tỉnh trong vùng song tập trung chủ yếu ở tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Gang, Bắc Kạn.

*. Vùng có thế mạnh về tự nhiên để phát triển cây chè

- Là vùng đất feralit được hình thành trên đá vôi, đá phiến và các loại đá khác, tập trung trên những vùng đồi trung du thích hợp cho việc hình thành vùng chuyên canh chè.

- Vùng có khí hậu cận nhiệt đới gió mùa, với một mùa đông lạnh, kéo dài, lại chịu ảnh hưởng của độ cao địa hình nên nền nhiệt độ thấp hơn nhiều so với các vùng khác rất phù hợp với đặc điểm sinh thái của cây chè.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu4
	a)
	Nhận xét và nêu ý nghĩa
	2,0

	(4,0đ)
	
	* Nhận xét:

- Giai đoạn 1991 - 2014, cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế nước ta có sự chuyển dịch theo hướng:

· - Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp giảm mạnh, giảm 22,7%, thay đổi vị trí từ cao nhất xuống thấp nhất.

· - Tỉ trọng ngành công nghiệp tăng mạnh, tăng 19,4%, từ thấp nhất lên vị trí cao nhất.

· - Tỉ trọng ngành dịch vụ ở vị trí thứ hai, tăng nhẹ 3,3%

· - Đây là sự chuyển dịch tích cực, phù hợp quá trình công nghiệp hóa đất nước.

* Ý nghĩa

+ Tỉ trọng N-L-NN giảm, tỉ trọng CN-XD tăng nhanh chứng tỏ nước ta đang chuyển từ một nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp trong giai đoạn CNH đất nước...

+ Dịch vụ tăng và chiếm tỉ trọng cao cho thấy hoạt động dịch vụ được mở rộng với nhiều ngành mới, có tính chất mũi nhọn, khẳng định được nước ta có khả năng hội nhập khu vực và quốc tế trong nền kinh tế thị trường. 
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

	4
	b)
	Tình hình phát triển ngành công nghiệp chế biến LT- TP
	2,0

	
	
	· - Vai trò: là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta
· - Giá trị sản xuất năm 2007 là 135,2 nghìn tỉ đồng, giai đoạn 2000 – 2007 liên tục tăng và tăng nhanh, tăng 85,8 nghìn tỉ đồng, gấp 2,7 lần.

· - Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu ngành công nghiệp, 23,7% năm 2007.

· - Cơ cấu ngành đa dạng gồm: chế biến lương thực; chè, cà phê, thuốc lá, hạt điều; rượu, bia, nước giải khát; đường, sữa, bánh kẹo; sản phẩm chăn nuôi; thủy hải sản.

· - Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực: thủy sản; lương thực; thực phẩm đóng hộp; cà phê, chè...

· - Các TTCN công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm lớn của nước ta: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, hải Phòng, Nha Trang, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Cần Thơ.
	0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,5



	5

(5,0đ)
	a)
	Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu ngành nông nghiệp nước ta năm 2000 - 2014?
	2,0

	
	
	* Vẽ biểu đồ miền

(HS vẽ biểu đồ khác không cho điểm)

* Yêu cầu: Chính xác tỉ lệ; khoảng cách năm; kí hiệu rõ ràng đảm bảo tính thẩm mĩ; có bảng chú giải, tên biểu đồ, thiếu mỗi nội dung trừ 0,25 điểm. Riêng tỉ lệ không chính xác tùy mức độ, tối thiểu trừ ½ số điểm.
	

	
	b)
	Nhận xét xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp ở nước ta giai đoạn 2000 - 2014?
	3,0

	
	
	     Giai đoạn 2000 – 2014, cơ cấu ngành nông nghiệp có sự thay đổi như sau:

- Ngành trồng trọt luôn chiếm tỉ trọng  rất lớn (dẫn chứng); chăn nuôi chiếm tỉ trọng cao thứ hai (dẫn chứng); dịch vụ nông nghiệp chiếm tỉ trọng thấp nhất  (dẫn chứng)

- Tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi (dẫn chứng), giảm tỉ trọng ngành trồng trọt (dẫn chứng);  dịch vụ chiếm tỉ trọng thấp, còn có sự biến động (dẫn chứng)

                                 (Không có dẫn chứng trừ ½ số điểm)
	1,5

1,5

	Câu6

(4,0đ)
	a)
	Kể tên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của vùng Đồng bằng sông Hồng? 
	1,5

	
	
	* Các tỉnh, thành ĐBSH:

Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Vĩnh  Phúc.
	1,5

	
	b)


	Nêu những thế mạnh kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ?
	1,25

	
	
	Thế mạnh kinh tế TD và MN BB

- Khai thác, chế biến khoáng sản.

- Công nghiệp điện (nhiệt điện và thủy điện)

- Trồng cây công nghiệp, cây dược liệu, cây ăn quả cận nhiệt đới và ôn đới; chăn nuôi gia súc

- Phát triển kinh tế biển  (khai thác nuôi trồng thủy sản, du lịch biển đảo..)                   

- Du lịch sinh thái.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	c)


	Tại sao công nghiệp ở Đông Bắc phát triển mạnh hơn Tây Bắc?
	1,25

	
	
	- Công nghiệp ở Đông Bắc phát triển mạnh hơn Tây Bắc là do:

+ Vị trí địa lý giáp ĐBSH, có 1 phần nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (Quảng Ninh), giáp biển.

+ Địa hình thấp hơn, giao thông khá thuận lợi bằng cả đường sông, đường bộ, đường sắt với ĐBSH. Có cửa ngõ thông ra biển.

+ Tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng, một số có trữ lượng lớn như: than, sắt, bô xít, thiếc, chì-kẽm, apatit, vật liệu xây dựng,...

+ Đã xây dựng được một số cơ sở vật chất – kĩ thuật phục vụ cho công nghiệp.
	0,5

0,25

0,25

0,25




---------------------------------------------------HẾT---------------------------------------------------
ĐÁP ÁN ĐỀ 2


GV: ÂU VĂN KHẮP
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